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I.TÓM TẮT LÝ THUYẾT 
1.Năng lượng
-Năng lượng có thể chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác, hoặc truyền từ vật này sang vật khác và luôn được bảo toàn.
VD: Cơ năng, quang năng, nhiệt năng, điện năng, …
-Năng lượng có đơn vị là J (jun).
2.Công
-Công là số đo phần năng lượng được truyền hoặc chuyển hóa trong quá trình thực hiện công.
-Công có đơn vị là jun (J)
-Công thức tính công: A = F.S.cosα 
Trong đó: 
+A: công của lực F (J)
+s: là quãng đường di chuyển của vật (m)

+α: góc tạo bởi lực  với hướng của độ dời s. 
Chú ý: 

+: công phát động. (0° < α < 90°)

+: công cản. (90° < α < 1800)

+: Công thực hiện bằng 0. (α = 90°)
3.Công suất
-Công suất là đại lượng đặc trưng cho tốc độ sinh công, được đo bằng công sinh ra trong một đơn vị thời gian
-Công suất có đơn vị là oat (W)

-Công thức tính công suất: 
Chú ý: 

+Công suất trung bình: 

+Công suất tức thời: 
4.Động năng – thế năng
4.1.Động năng

-Động năng là dạng năng lượng của một vật có được do chuyển động và được xác định theo công thức:  có giá trị bằng công của lực làm cho vật chuyển động từ trạng thái đứng yên đến khi đạt được tốc độ đó.
Trong đó:
+v: vận tốc của vật trong quá trình chuyển động (m/s) 
+m: Khối lượng của vật (kg)
+Wd: Động năng của vật (J)

-Định lí biến thiên động năng: Độ biến thiên động năng bằng công của các ngoại lực tác dụng vào vật ()
4.2.Thế năng 

-Thế năng của vật trong trường trọng lực là năng lượng lưu trữ trong vật do độ cao của vật so với gốc thế năng , có giá trị bằng công của lực để đưa vật từ gốc thế năng đến độ cao đó.
Trong đó: 
+h: là độ cao của vật so với vị trí gốc thế năng (m)
+g: là gia tốc trọng trường (m/s2)
+Wt: Thế năng (J)
Chú ý: Nếu chọn gốc thế năng tại mặt đất thì thế năng tại mặt đất bằng không (Wt = 0)

-Định lí về độ giảm thế năng: Độ giảm thế năng của vật trong trường trọng lực bằng công của trọng lực sinh ra khi vật di chuyển từ vị trí đầu đến vị trí cuối ()
5.Cơ năng và định luật bảo toàn cơ năng
5.1.Cơ năng

-Cơ năng của một vật là tổng động năng và thế năng: 
-Động năng và thế năng của vật có thể chuyển hóa qua lại lẫn nhau
5.2.Định luật bảo toàn cơ năng

-Định luật: Cơ năng của vật chuyển động trong trọng trường chỉ chịu tác dụng của trọng lực thì cơ năng của nó được bảo toàn ()
-Hệ quả: Nếu vật chuyển động trong trọng trường chỉ chịu tác dụng của trọng lực
+Nếu động năng giảm thì thế năng tăng và ngược lại (động năng và thế năng chuyển hoá lẫn nhau)
+Tại vị trí vật có động năng cực đại thì thế năng cực tiểu và ngược lại.
6.Hiệu suất
-Luôn tồn tại năng lượng hao phí trong các quá trình chuyển hóa năng lượng.
-Hiệu suất được định nghĩa theo công thức:


Trong đó: 

+: năng lượng có ích (J)

+: năng lượng toàn phần (J)

+: công suất có ích (W)

+: công suất toàn phần (W)
+H: hiệu suất

II.BÀI TẬP TỰ LUẬN
Bài 1.Một vật có khối lượng 2kg chịu tác dụng của một lực: F = 10(N) có phương hợp với độ dịch chuyển trên mặt phẳng nằm ngang một góc: α = 45°. Giữa vật và mặt phẳng có hệ số ma sát µ = 0,2. Lấy g = 10m/s2
a. Tính công của lực F, lực ma sát tác dụng lên vật khi vật dời một quãng đường 2m. Công nào là công phát động, công cản?
b. Tính hiệu suất của lực F trong trường hợp này.
Bài 2.Từ tầng dưới cùng của tòa nhà, một thang máy có khối lượng tổng cộng m = 1 tấn, bắt đầu chuyển động đi lên tầng cao.
a. Trên đoạn đường s1 = 5m đầu tiên, thang máy chuyển động nhanh dần và đạt vận tốc 5m/s. Tính công do động cơ thang máy thực hiện trên đoạn đường này.
b. Trên đoạn đường s2 = 10m tiếp theo, thang máy chuyển động thẳng đều. Tính công suất của động cơ trên đoạn đường này.
c. Trên đoạn đường s3 = 5m sau cùng, thang máy chuyển động chậm dần và dừng lại. Tính công của động cơ và lực trung bình do động cơ tác dụng lên thang máy trên đoạn đừng này. Lấy g = 10m/s2.

Bài 3.Một xe có khối lượng 2 tấn chuyển động trên đoạn AB nằm ngang với tốc độ không đổi 7,2km/h. Hệ số ma sát giữa xe và mặt đường là, lấy g = 10m/s2.
a. Tính lực kéo của động cơ.
b. Đến điểm B thì xe tắt máy và xuống dốc BC nghiêng góc 30° so với phương ngang, bỏ qua ma sát. Biết tốc độ tại chân C là 72km/h. Tìm chiều dài dốc BC.
c. Tại C xe tiếp tục chuyển động trên đoạn đường nằm ngang CD và đi thêm được 200m thì dừng lại. Tìm hệ số ma sát trên đoạn CD.
Bài 4.Một người có khối lượng 60 kg đứng trên mặt đất và cạnh một cái giếng nước, lấy g = 10 m/s2.
a. Tính thế năng của người tại A cách mặt đất 3m về phía trên và tại đáy giếng cách mặt đất 5m với gốc thế năng tại mặt đất.
b. Nếu lấy mốc thế năng tại đáy giếng, hãy tính lại kết quả câu trên
c. Tính công của trọng lực khi người di chuyển từ đáy giếng lên độ cao 3m so với mặt đất. Nhận xét kết quả thu được.
Bài 5.Một học sinh đang chơi đùa ở sân thượng một toà nhà có độ cao 45m, liền cầm một vật có khối lượng 100g thả vật rơi tự do xuống mặt đất mặt đất. Lấy g = 10m/s2.
a. Tính vận tốc của vật khi vật chạm đất. 

b. Tính độ cao của vật khi 

c. Tính vận tốc của vật khi 

Bài 6.Một con lắc đơn có sợi dây dài 1m và vật nặng có khối lượng 500g. Kéo vật lệch khỏi vị trí cân bằng sao cho cho dây làm với đường thẳng đứng một góc 60o rồi thả nhẹ. Lấy  
a. Xác định cơ năng của con lắc đơn trong quá trình chuyển động

b. Tính vận tốc của con lắc khi nó đi qua vị trí mà dây làm với đường thẳng đứng góc  và xác định lực căng của dây ở hai vị trí đó. Lấy g=10m/s2

c. Xác định vị trí để vật có tốc độ  

Bài 7.Một vật trượt từ đỉnh của mặt phẳng nghiêng nghiêng AB, sau đó tiếp tục trượt trên mặt phẳng AB, sau đó tiếp tục trượt trên mặt phẳng nằm ngang BC như hình vẽ với AH= 0,1m, BH=0,6m. hệ số ma sát trượt giữa vật và hai mặt phẳng là  









A
C
B
H

a. Tính tốc độ của vật khi đến B. 
b. Quãng đường vật trượt được trên mặt phẳng ngang.

Hướng dẫn giải
Bài 1. 
a. Ta có công của lực F: 

  Công phát động

Công của lực ma sát:  


 Công cản
b. Hiệu suất 



 


Bài 2. 


a. Ngoại lực tác dụng lên thang máy là trọng lực và lực kéo  của động cơ thang máy. 

Áp dụng định lý về động năng ta có: .


Mà 

 
Vì thang máy đi lên.




b, Vì thang máy chuyển động đều, lực kéo của động cơ cân bằng với trọng lực 

.


Công phát động của động cơ có độ lớn bằng công cản:


với .


 do đó công suất của động cơ thang máy trên đoạn đường s2 là: 






c. Ngoại lực tác dụng lên thang máy là trọng lực và lực kéocủa động cơ.

Áp dụng định lí động năng ta có: 


Mà ,  (v2 = v1 = 5m/s); Ap = - Ps3 = - mgs3

Công của động cơ trên đoạn đường s3 là: AF3 = mgs3 - = 37500J

Áp dụng công thức tính công ta tìm được lực trung bình do động cơ tác dụng lên thang máy trên đoạn đường s3: 
Bài 3. B
C


a. Vì xe chuyển động thẳng đều nên:  
	
 b.  

+ Áp dụng định lý động năng:  

+ Công của trọng lực:  

+  
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c. Áp dụng định lý động năng:  

+ Công của lực ma sát:  

+ Dừng lại:  
Bài 4
a. Mốc thế năng tại mặt đất 

Thế năng tại A cách mặt đất 3m: 

Gọi B là đáy giếng

b. Mốc thế năng tại đáy giếng 

 
c. Độ biến thiên thế năng 

 
Công là công âm vì là công cản
Bài 5. 
Chọn mốc thế năng tại mặt đất 

a. Gọi A là vị trí ném, B là mặt đất
Theo định luật bảo toàn cơ năng: 


  

b. Gọi C là vị trí  

Theo định luật bảo toàn cơ năng: 

c. Gọi D là vị trí để 

Theo định luật bảo toàn cơ năng: 

 
Bài 6. 
















B

α

Chọn mốc thế năng ở vị trí cân bằng

a. Ta có cơ năng 
b. Theo định luật bảo toàn cơ năng 





 

Mà  



Thay vào ( 1) ta có  


















+ Khi  ta có 




+ Khi  ta có 


Xét tại B theo định luật II Newton ta có

 
Chiếu theo phương của dây

 

 

 


+ Khi  ta có 




+ Khi  ta có


Lưu ý: Khi làm trắc nghiệm thì các em áp dụng luôn hai công thức

+ Tốc độ của vật tại vị trí bất kỳ: 

+ Lực căng của sợi dây: 

c. Gọi C là vị trí để vật có  

Áp dụng công thức  



Vật có độ cao 
Bài 7. 
Chọn mốc thế năng tại mặt nằm ngang BC

a. Ta có  

Mà 



Theo định luật bảo toàn năng lượng  

 

b. Theo định luật bảo toàn năng lượng  

Mà 

 

 


III.BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Công của trọng lực trong 2 giây cuối khi vật có khối lượng 8kg được thả rơi tự do từ độ cao 180m là bao nhiêu? Lấy g = 10m/s2.
A. 8000J	B. 7000J	C. 6000J	D. 5000J
Câu 2. Một ô tô khối lượng m = 2 tấn lên dốc có độ nghiêng α = 30°. So với phương ngang, tốc độ không đổi 10,8km/h. Công suất của động cơ lúc là 60kW. Tìm hệ số ma sát giữa ô tô và mặt đường.




A. 	B. 	C. 	D.  
Câu 3. Một ô tô, khối lượng là 4 tấn đang chuyển động đều trên con đường thẳng nằm ngang với tốc độ 10m/s, với công suất của động cơ ô tô là 20kW. Sau đó ô tô tăng tốc, chuyển động nhanh dần đều và sau khi đi thêm được quãng đường 250m tốc độ ô tô tăng lên đến 54 km/h. Tính công suất trung bình của động cơ ô tô trên quãng đường này và công suất tức thời của động cơ Ô tô ở cuối quãng đường. Lấy g = 10m/s2.
A. 675000(W)	B. 345000(W)	C. 365000(W)	D. 375000(W)
Câu 4. Muốn bơm nước từ một giếng sâu 15m lên mặt đất người ta dùng một máy bơm có công suất 2cv (mã lực), hiệu suất 50%. Tính lượng nước bơm được trong 1 giờ. Cho biết lcv = 736W. Lấy g = 10m/s2.
A. 12,664m3	B. 13,664m3	C. 14,664m3	D. 17,664m3 
Câu 5. Cho một vật có khối lượng 8kg rơi tự do. Tính công của trọng lực trong giây thứ tư. Lấy g = 10m/s2.
A. 3800(J)	B. 2800(J)	C. 4800(J)	D. 6800(J)
Câu 6. Một người nhấc một vật có m = 6kg lên độ cao lm rồi mang vật đi ngang được một quãng đường 30m. Công tổng cộng mà người đã thực hiện là bao nhiêu? Lấy g = 10m/s2 
A. 1680J	B. 1860J	C. 1670J	D. 1250J
Câu 7. Một học sinh của trung tâm bồi dưỡng kiến thức Hà Nội nâng tạ có khối lượng 10kg lên cao 60cm trong t = 0,8s. Trong trường hợp học sinh đã hoạt động với công suất là bao nhiêu? Lấy g = 10m/s2
A. 40W	B. 75W	C. 60W	D. 70W
Câu 8. Một xe ô tô khối lượng m = 2 tấn chuyển động nhanh dần đều trên đường nằm ngang với vận tốc ban đầu bằng không, đi được quãng đường s = 200m thì đạt được tốc độ = 72km/h. Tính công do lực kéo của động cơ ô tô và do lực ma sát thực hiện trên quãng đường đó. Cho biết hệ số ma sát lăn giữa ô tô và mặt đường 0,05. Lấy g = 10m/s2.
A. – 200 kJ	B. –500kJ	C. –300kJ	D. –100kJ
Câu 9. Một thang máy có khối lượng m = 1 tấn chuyển động nhanh dần đều lên cao với gia tốc 2m/s2. Tính công mà động cơ thang máy đã thực hiện trong 5s đầu. Lấy g = 10m/s2.
A. 400 kJ	B. 500kJ	C. 200kJ	D. 300kJ
Câu 10. Một đoàn tàu có khối lượng m = 100 tấn chuyển động nhanh dần đều từ địa điểm A đến địa điểm B cách nhau 2km, khi đó tốc độ tăng từ 15m/s (tại A) đến 20m/s (tại B). Tính công suất trung bình của đầu máy tàu trên đoạn đường AB. Cho biết hệ số ma sát là 0,005. Lấy g = 9,8m/s2.
A. 142,4kW	B. 122,4kW	C. 140,4kW	D. 132,4kW
Câu 11. Động cơ của một đầu máy xe lửa khi chạy với vận tốc 20m/s cần có công suất P = 800kW. Cho biết hiệu suất của động cơ là H = 0,8. Hãy tính lực kéo của động cơ.
A. 14000N	B. 8500N	C. 32000N	D. 12000N
Câu 12. Một nhà máy thủy điện có công suất phát điện 200000kW và có hiệu suất bằng 80%. Mực nước ở hồ chứa nước có độ cao 100m so với tua bin của máy phát điện. Tính lưu lượng nước trong đường ống dẫn nước từ hồ chứa nước đến tua bin của máy phát điện (m3/giây). Lấy g = 10m/s2.
A. 12 m3/s	B. 15 m3/s	C. 20 m3/s	D. 25m3/s
Câu 13. Cho một thang máy có khối lượng 2 tấn, bắt đầu đi lên với gia tốc 2m/s2. Tìm công suất thang máy trong 5s đầu tiên. Lấy g = 10m/s2
A. 140kW	B. 120kW	C. 102kW	D. 104kW
Câu 14. Một đoàn tàu có khối lượng 100 tấn chuyển động nhanh dần đều đi qua hai địa điểm A và B cách nhau 3km thì tốc độ tăng từ 36km/h đến 72km/h. Tính công suất trung bình của đầu máy trên đoạn đường AB. Cho biết hệ số ma sát 0,005. Lấy g = 10m/s2
A. 150kW	B. 120kW	C. 102kW	D. 104kW
Câu 15. Đại lượng nào sau đây không phải là đại lượng véc tơ?
A. Động lượng	B. Lực quán tính
C. Công cơ học	D. Xung của lực(xung lượng)
Câu 16. Một động cơ có công suất không đổi, công của động cơ thực hiện theo thời gian là đồ thị nào sau đây?
	A. 
	

	B. 
	

	C. 
	

	D. 
	



Câu 17. Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Khi vật chuyển động thẳng đều, công của hợp lực là khác không.
B. Trong chuyển động tròn đều, lực hướng tâm thực hiện công khác không,
C. Lực là đại lượng vecto nên công cũng là vecto
D. Công của lực là đại lượng vô hướng và có giá trị đại số.
Câu 18. Khi khối lượng giảm đi bốn lần nhưng vận tốc của vật tăng gấp đôi thì động năng của vật so với lúc đầu sẽ 
A. Không đổi	B. Tăng gấp 2	C. Tăng gấp 4	D. Tăng gấp 8
Câu 19. Lực nào sau đây không làm vật thay đổi động năng của một vật?
A. Lực cùng hướng với vận tốc vật	B. Lực vuông góc với vận tốc vật
C. Lực ngược hướng với vận tốc vật	D. Lực hợp với vận tốc 1 góc nào đó.
Câu 20. Động năng của vật tăng khi:
A. Vận tốc vật dương	B. Gia tốc vật dương
C. Gia tốc vật tăng	D. Ngoại lực tác dụng lên vật sinh công dương. 
Câu 21. Một vật đang đứng yên thì tác dụng một lực F không đổi làm vật bắt đầu chuyển động và đạt được vận tốc v sau khi đi được quãng đường là s. Nếu tăng lực tác dụng lên 9 lần thì vận tốc vật sẽ đạt được bao nhiêu khi cùng đi được quãng đường s.

A. v	B. 3.v	C. 6.v	D. 9.v
Câu 22. Hệ thức liên hệ giữa động lương p và động năng Wd của 1 vật khối lượng m là:




A. 	B. 	C. 	D.  
Câu 23. Một viên đạn có khối lượng 10g bay khỏi nòng súng với tốc độ v1 = 600 m/s và xuyên qua tấm gỗ dày 1cm. Sau khi xuyên qua tấm gỗ viên đạn có tốc độ v2 = 600m/s. Lực cản trung bình của tấm gỗ là:
A. 10000N	B. 6000N	C. 1000N	D. 2952N
Câu 24. Một ô tô có khối lượng 1500kg đang chuyển động với tốc độ 54km/h. Tài xế tắt máy và hãm phanh, ô tô đi thêm 50m thì dừng lại. Lực ma sát có độ lớn?
A. 1500N	B. 3375N	C. 4326N	D. 2497N
Câu 25. Một vật có khối lượng không đổi đang chuyển động có động năng Wd nếu động năng của nó tăng lên bằng 16 lần giá trị ban đầu của nó. Khi đó động lượng của vật sẽ:
A. Bằng 8 lần giá trị ban đầu	B. Bằng 4 lần giá trị ban đầu
C. Bằng 256 lần giá trị ban đầu	D. Bằng 16 lần giá trị ban đầu
Câu 26. Một học sinh hạ 1 quyển sách khối lượng m xuống dưới 1 khoảng h với vận tốc không đổi v. Công đã thực hiện bởi trọng lực là:
A. Dương	B. Âm	C. Bằng 0	D. Không xác định được 
Câu 27. Một vật khối lượng 2kg có thế năng 8J đối với mặt đất. Lấy g = 10m/s2, Khi đó vật ở độ cao
A. 4m	B. 1,0m 	C. 9,8m	D. 32m
Câu 28. Khi 1 vật từ độ cao h, với cùng vận tốc đầu, bay xuống đất theo những con đường khác nhau (bỏ qua ma sát). Chọn câu sai
A. Gia tốc rơi bằng nhau	B. Thời gian rơi bằng nhau
C. Công của trọng lực bằng nhau	D. Độ lớn chạm đất bằng nhau
Câu 29. Một người đi lên đồi dốc bằng xe đạp leo núi. Trong bản chỉ dẫn có 1 đường nhưng thực tế khi đi người đó thấy có 2 đường, đường thứ nhất có chiều dài gấp 2 lần đường kia. Bỏ qua ma sát, nghĩa là xem như bạn chỉ cần "chống lại lực hấp dẫn". So với lực trung bình người đó sinh ra khi đi theo đường thứ hai thì lực trung bình của người đó sinh ra khi đi theo đường thứ nhất là:
A. Nhỏ hơn 4 lần	B. Nhỏ hơn 2 lần	C. Lớn gấp 2 lần	D. Như nhau
Câu 30. Một vật chuyển động không nhất thiết phải có:
A. Thế năng	B. Độ biến thiên động năng 	C. Động năng 	D. Cơ năng
Câu 31. Từ điểm M có độ cao so với mặt đất bằng 4m ném lên một vật với vận tốc đầu 4m/s. Biết khối lượng của vật bằng 200g, lấy g =10 m/s2. Khi đó cơ năng của vật bằng: 
A. 6J	B. 9,6 J	C. 10,4J	D. 11J
Câu 32. Một vật có khối lượng 100g được ném thẳng đứng lên cao với tốc độ 10m/s từ mặt đất. Bỏ qua ma sát. Lấy g =10 m/s2. Tính độ cao của vật khi thế năng bằng động năng. 
A. 10m	B. 20m	C. 40m	D. 60m 
Câu 33. Một quả bóng khối lượng 200g được ném từ độ cao 20 m theo phương thẳng đứng. Khi chạm đất quả bóng nảy lên đến độ cao 40 m. Bỏ qua mất mát năng lượng khi va chạm, vận tốc ném vật là?
A. 15(m/s)	B. 20(m/s)	C. 25(m/s)	D. 10(m/s).
Câu 34. Một vật thả rơi tự do từ độ cao 20m. Lấy gốc thế năng tại mặt đất. Lấy g = 10m/s2.Vận tốc cực đại của vật trong quá trình rơi là?
A. 10(m/s)	B. 15(m/s)	C. 20(m/s)	D. 25(m/s)
Câu 35. Một vật thả rơi tự do từ độ cao 20m. Lấy gốc thế năng tại mặt đất. Lấy g = 10m/s2. Vị trí mà ở đó động năng bằng thế năng là?
A. 10(m)	B. 5(m)	C. 6,67(m)	D. 15(m)
Câu 36. 
Một vật có khối lượng 1500g thả không vận tốc đầu từ đỉnh dốc nghiêng cao 2m. Do ma sát nên vận tốc vật ở chân dốc chỉ bằng vận tốc vật đến chân dốc khi không có ma sát. Công của lực ma sát là?
A. 25(J)	B. 40(J)	C. 50(J)	D. 65(J) 
	Câu 37. Một tàu lượn bằng đồ chơi chuyển động không ma sát trên đường ray như hình vẽ. Khối lượng tàu 50g, bán kính đường tròn R = 20cm. Độ cao h tối thiêu khi thả tàu đế nó đi hết đường tròn là?
A. 80cm	B. 50cm
C. 40cm	D. 20cm
	



Câu 38. 
Cho một con lắc đơn gồm: sợi dây (khối lượng không đáng kể) dài 320 cm, đầu trên cố định, đầu dưới treo một vật nặng có khối lượng 1000g. Khi vật đang ở vị trí cân bằng thì truyền cho vật một vận tốc là  (m/s) theo phương ngang. Lấy g = 10m/s2. Xác định vận tốc của vật ở vị trí dây lệch với phương thẳng đứng là 30° và lực căng sợi dây khi đó?
A. 2,9(m/s); 16,15(N)	B. 4,9(m/s); 16,15(N)	C. 4,9(111/5); 12,15(N)	D. 2,9(m/s); 12,15(N)
Câu 39. Một học sinh ném một vật có khối lượng 200g theo phương thẳng đứng lên cao với vận tốc ban đầu 8 m/s từ độ cao 8m so với mặt đất. Lấy g = 10m/s2. Nếu có lực cản 5N tác dụng thì độ cao cực đại mà vật lên được là bao nhiêu? 
A. 4,56(m)	B. 2,56(m)	C. 8,56(m)	D. 9,2l(m)
	Câu 40. Trên hình vẽ, hai vật lần lượt có khối lượng m1 = 1kg; m2 = 2kg, ban đầu được thả nhẹ nhàng. Động năng của hệ bằng bao nhiêu khi vật 2 rơi được 50cm? Bỏ qua mọi ma sát ròng dọc có khối lượng không đáng kế, lấy g =10m/s2 
A. 7,5(J)	B. 15(J)
C. 75(J)	D. 10(J)
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Câu 1. Chọn A
+ Thời gian rơi của vật khi được thả rơi từ độ cao 180 m

 

Quãng đường đi trong 4s đầu: 
Khi đi được 4s đầu thì vật đang ở độ cao 100m vậy công của trọng lực trong 2 giây cuối 
→ Ap = mg.h = 8.10.100 = 8000 (J)
Câu 2. Chọn A

Ta có công suất động cơ là:  
Mà lực kéo của vật: F = mgsinα + µmgcosα (2)

Từ (1) và (2) ta có:  
Câu 3. Chọn D 
Gia tốc chuyển đông của ô tô:

 

Áp dụng định luật II Newton ta có:  (5)
Chiếu (5) lên trục nằm ngang và trục thẳng đứng ta tìm được:


 

Công suất tức thời của động cơ ô tô ở cuối quãng đường là: .
Ta có:

 
Tốc độ trung bình của ô tô trên quãng đường đó:

 

Công suất trung bình của động cơ ô tô trên quãng đường đó là:  
Câu 4. Chọn D

Công suất của máy bơm:  
Công của máy bơm thực hiện trong 1 giờ (công toàn phần) là: A = Pt = 5299200(J).

Công để đưa lượng nước có khối lượng m lên độ cao h (h = 15m) (công có ích) là:  
Ta có hiệu suất của máy: 

 
Tương đương với 17,664m3 nước.
Câu 5. Chọn B

Vật rơi tự do trong 3s đã đi được:  

Trong 4s đã đi được:.10.42 =80(m)
Vậy trong giây thứ tư đã đi đ ược: s = h4 – h3 = 80 −45 = 35(m)

Công của trọng lực trong giây thứ tư là: A =.s = mgs = 8.10.35 = 2800(J)
Câu 6. Chọn B

+ Công nâng vật lên cao lm:  

+ Công của vật đi ngang được đoạn đường 30m: 

+ Công tổng cộng mà người đã thực hiện là:  
Câu 7. Chọn B

+ Ta có công suất của học sinh:  

+ 
Câu 8. Chọn A
Hình vẽ

+ Theo định luật II Niuton:  
+ Chiếu lên trục nằm ngang và trục thẳng đứng ta có:

 







x


Vậy: Fk = ma +Fms = ma + kP = m(a + kg)O


Gia tốc chuyển động của ô tô:  

Lực kéo của động cơ ô tô là
Vì lực kéo cùng hướng chuyển động, công do lực kéo của động cơ ô tô thực hiện trên
quãng đường s là: A = F.k.s = 600.000(J) = 600(kJ)
Công do lực ma sát thực hiện trên quãng đường đó là:
A = −Fms.s = −kmg.s = − 200.000(J) = − 200(kJ)
Câu 9. Chọn D
Gọi F là lực kéo của động cơ thang máy.

Ta có:  chọn chiều dương là chiều chuyển động ta có:

 

Trong 5s đầu, thang máy đi được:  
Vậy công của động cơ thang máy thực hiện trong 5s đầu là: A = F.h = 300000(J) = 300(kJ).
Câu 10. Chọn A

+ Gọi gia tốc của đoàn tàu:  

+  


+ Gọi  là lực kéo của đầu máy và  là lực ma sát trên đoàn tàu:

 

Với  

+ Thời gian tàu chạy từ A đến B là:  
+ Công của đầu máy trên đoạn đường AB: A = F.s = 17800000 (J)

+ Công suất trung bình của đầu máy trên đoạn đường AB:  
Câu 11. Chọn C

+ Ta có hiệu suất  


+ Trong đó:  là công suất có ích ( với Fk là lực kéo của động cơ, v là vận tốc của đầu máy), còn P là công suất toàn phần.


+ Do đó:  Mà  

 
Câu 12. Chọn D


Ở nhà máy thủy điện, công của dòng nước chảy từ hồ chứa nước xuống tua bin được chuyển hóa thành công của dòng điện (công phát điện) ở máy phát. Hiệu suất của nhà máy được tính theo công thức:  trong đó  là công suất phát điện (công suất có ích) và P là công suất của đường ống (công suất toàn phần).

Mà H = 80% = 0,8;  = 200000(kW) = 2.108(W). Gọi m là khối lượng nước chảy tới tua bin mỗi giây. Công của trọng lực của khối lượng nước đó trong mỗi giây bằng mgh, với h = 1000m, công này chính là công suất của dòng nước: P = mgh 

 
Ta biết 2,5.104 kg nước tương ứng với 25m3 nước. Vậy lưu lượng nước trong đường ống là 25m3/giây.
Câu 13. Chọn B

Chọn chiều dương là chiều chuyến động. Theo định luật II Newton:  


Chiếu lên chiều chuyển động:   F = 2000.(10 + 2) = 24000N

Quãng đường đi của thang máy trong 5s đầu: = 25 (m)
Công của động cơ: A = F.h = 24.000.25 = 600.000(J)

Công suất  
Câu 14. Chọn A
Chọn chiều dương là chiều chuyển động:
Gia tốc của đoàn tàu:

 

 

 
Thời gian tàu chạy từ A đến B: 

 
Công của đầu máy trên đường AB: A = F.s = 10000.3000 = 3.107 (J)

Công suất trung bình của đầu máy trên đoạn đường AB:  
Câu 15. Chọn A

+  
Câu 16. Chọn B
+ Vì những vật có lực vuông góc với phương chuyển động thì không sinh công
Câu 17. Chọn B

+ Theo định lý động năng:  
+ Khi F tăng lên 9 lần thì v tăng lên 3 lần.
Câu 18. Chọn C

+  
Câu 19. Chọn A

+  
Câu 20. Chọn B

+ 
Câu 21. Chọn B

+  
Câu 22. Chọn A
Câu 23. Chọn A

+  
Câu 24. Chọn B
Câu 25. Chọn C


Câu 26. Chọn A
Câu 27. Chọn B

 
Câu 28. Chọn A

Định luật bảo toàn cơ năng:  
Câu 29. Chọn B

+ Ta có:  

+ Bảo toàn cơ năng:  

 
Câu 30. Chọn C

 
Câu 31. Chọn A

 
Câu 32. Chọn C

+ Khi không có ma sát:  


+ Có ma sát:  (do )

+ Độ giảm động năng:  
Câu 33. Chọn B

+ Vận tốc tại điếm cao nhất	D.  

+ Tai điểm D theo đinh luât 2 Niutơn ta có:  

+ Để tàu không rời khỏi đường ray thì  
	Câu 34. Chọn B
+ Theo điều kiện cân bằng năng lượng WA = WB

 

+ Xét tại B theo định luật II Newton:  

+ Chiếu theo phương của dây:  

 
	



Câu 35. Chọn C
+ Gọi H là vị trí mà vật có thể lên được khi vật chịu một lực cản F = 5N. 

+ Theo định lý động năng:  
Vậy độ cao của vị trí H so với mặt đất là 6 + 2,56 = 8,56m.
Câu 36. Chọn A

+ Trong bài này  nếu được thà nhẹ nhàng thì m2 đi xuống và m1 đi lên. Khi vật m2 đi xuống 1 đoạn bằng h thì m2 lên dốc bằng 1 đoạn h và có độ cao tăng thêm h.sinα. 

Động năng của hệ khi đó bằng:  
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